TUẦN 9:    	         CHỦ ĐỀ 5:  ÔN TẬP GIỮA HK I
Tiết 57 : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
[bookmark: _Hlk140869745]- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính, những thông tin chính của bài đọc, bước đầu hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý, hướng dẫn). Bước đầu nêu được tình cảm, suy nghĩ về văn bản, biết giải thích vì sao mình yêu thích văn bản, ý nghĩa của văn bản đối với bản thân hoặc cộng đồng, nêu được cách ứng xử của bản thân khi gặp tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong văn bản.
- Nhận biết được các danh từ trong đoạn văn. Biết được tác dụng của dấu gạch ngang. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: viết văn, trình bày đúng chính tả, rõ ràng sạch đẹp.

2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc., biết yêu quý bạn bè, biết hòa quyện, thống nhất trong tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	[bookmark: _Hlk140871302]Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, làm đúng hoàn thiện các bài tập theo yêu cầu
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
VD mẫu phiếu: 
  ( * Đọc đoạn từ : “Nhưng cô bạn… hết một tuần”  trong bài Vệt phấn trên mặt bàn (Theo Nguyễn Thị Kim Hòa. SGK tr12)
   Câu hỏi : Minh dùng phấn kẻ một đường chia đôi bàn để làm gì ?)
   (* Đọc thuộc lòng khổ thơ 3 và 4 bài thơ Tuổi Ngựa.
   Em có cảm nghĩ gì về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ.)
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe bạn đọc.







- HS lắng nghe.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc hiểu và luyện tập 
* Làm việc theo nhóm 2
- GV cho HS làm việc cá nhân: 
+ Đọc thầm và nhớ
1. Tìm trong bài các danh từ chỉ: Các loại rau, các bộ phận của cây rau, các vật có thể dùng để trồng rau. 
2. Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong bài đọc.
· GV cho HS đọc bài trước lớp.
- GV tổ chức cho mỗi nhóm cử đại diện tham gia nêu phần trả lời câu hỏi trước lớp.












· GV nhận xét, tuyên dương.

* Làm việc cá nhân.
- GV mời HS đọc yêu cầu
3. Viết đoạn văn ngắn về một cây rau (hoặc món ăn) em thích. Gạch dưới một danh từ trong đoạn văn đó.
- GV gợi ý HS cách viết.
+ Giới thiệu tên của cây rau (món ăn)

+ Miêu tả đặc điểm của cây rau (món ăn).

+ Nêu tác dụng của cây rau (món ăn)

+ Nói lên tình cảm (cảm nghĩ) của em về cây rau (món ăn).
- GV mời một số HS đọc bài trước lớp
· GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS làm việc cá nhân, đọc yêu cầu và tên các bài đọc (đã cho), chuẩn bị câu trả lời (có thể viết ra vở ghi, giấy nháp hoặc vở bài tập, nếu có).
- HS làm việc theo cặp.


- 1 HS đọc bài trước lớp
- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.
+ Chọn ra những ý kiến phù hợp để ghi lại.
1.  Các danh từ trong bài đọc:
a. Chỉ các loại rau: hành, tỏi, cải thìa, cần tây, rau mùi.
b. Chỉ các bộ phận của cây rau: gốc, rễ, chồi.
c. Chỉ các vật có thể dùng để trồng rau: li, bình, vỏ hộp, chậu.
2. Tác dụng của dấu gạch ngang: đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


- HS nêu yêu cầu




+ Cây rau cải, rau muống, rau ngót,...( cá chiên, thịt kho, sườn chua ngọt,...)
+ Tả các bộ phận của câu rau (màu sắc, mùi thơm, vị ngon của món ăn)
+ Tác dụng làm thức ăn, giàu vitamin (bổ dưỡng tốt cho sức khỏe)
+ Em sẽ chăm sóc cho cây (em rất yêu thích món ăn)
- Cá nhân đọc bài trước lớp
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng xung quanh trong cuộc sống, về thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi chuyền bóng, truyền điện,…sau bài học để học sinh thi tìm các danh từ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Cả lớp cùng tham gia trò chơi thi tìm các danh từ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


[bookmark: _Hlk137581378]
[bookmark: _Hlk140873993]TIẾNG VIỆT
Tiết 58 : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính, những thông tin chính của bài đọc, bước đầu hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý, hướng dẫn). Bước đầu nêu được tình cảm, suy nghĩ về văn bản, biết giải thích vì sao mình yêu thích văn bản, ý nghĩa của văn bản đối với bản thân hoặc cộng đồng, nêu được cách ứng xử của bản thân khi gặp tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong văn bản.
- Nhận biết được các danh từ riêng trong đoạn văn, biết viết hoa các danh từ riêng trong câu.
- Nhận biết được từ Hán Việt, biết nghĩa của một số từ Hán Việt. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trình bày văn bản đúng chính tả, rõ ràng sạch đẹp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập , cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.
……
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, làm đúng hoàn thiện các bài tập theo yêu cầu
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe cách đọc.


	2.2. Hoạt động 2: Đọc hiểu và luyện tập 
* Làm việc theo nhóm 2
- GV cho HS làm việc cá nhân: 
1. Đọc thầm và tìm các danh từ riêng trong đoạn văn.
2. Tìm nghĩa ở bên B phù hợp với mỗi từ ở bên A.
[image: ]
- GV tổ chức cho mỗi nhóm cử đại diện tham gia nêu kết quả trước lớp.









· GV nhận xét, tuyên dương.

* Làm việc cá nhân.
- GV mời HS đọc yêu cầu
3. Chép lại câu, viết hoa các danh từ riêng: đà lạt là thành phố thuộc tỉnh lâm đồng, nằm trên cao nguyên lâm viên, thuộc khu vực tây nguyên của việt nam.
- GV mời HS viết vào vở.
- GV theo dõi, chấm 1 số bài
- GV mời một số HS đọc bài trước lớp




· GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS làm việc cá nhân, đọc yêu cầu và tên các bài đọc (đã cho), chuẩn bị câu trả lời (có thể viết ra vở ghi, giấy nháp hoặc vở bài tập, nếu có).
- HS làm việc theo cặp.








- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.
+ Chọn ra những ý kiến phù hợp để ghi lại.
1. Các danh từ riêng trong đoạn văn:
Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Nhuệ, Nguyễn.
2. Ghép nghĩa ở bên B phù hợp với mỗi từ ở bên A.
A – 4, b – 1, c – 2, d – 3.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


- HS nêu yêu cầu




- HS làm việc cá nhân viết vào vở
- Cá nhân đọc bài trước lớp
    Đà Lạt là thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc khu vực Tây Nguyên của Việt Nam.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi ô cửa bí mật sau bài học để học sinh thi tìm các danh từ riêng (chỉ các địa danh nổi tiếng trong nước và nước ngoài bằng các gợi ý. VD: Đây là thành phố có nhiều cảnh đẹp, là thành phố của những rừng thông và thác nước)
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS tham gia trò chơi thi tìm từ

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



[bookmark: _Hlk140875294]TIẾNG VIỆT
Tiết 59 : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính, những thông tin chính của bài đọc, bước đầu hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý, hướng dẫn). Bước đầu nêu được tình cảm, suy nghĩ về văn bản, biết giải thích vì sao mình yêu thích văn bản, ý nghĩa của văn bản đối với bản thân hoặc cộng đồng, nêu được cách ứng xử của bản thân khi gặp tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong văn bản.
- Nhận biết được các dấu ngoặc kép trong đoạn văn, hiểu được tác dụng của dấu ngoặc kép, biết sử dụng dấu ngoặc kép khi viết đoạn văn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết vận dụng dấu ngoặc kép trong các đoạn văn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập , cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, làm đúng hoàn thiện các bài tập theo yêu cầu
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe cách đọc.


	2.2. Hoạt động 2: Đọc hiểu và luyện tập 
* Làm việc theo nhóm 2
- GV cho HS làm việc cá nhân: 
+ Đọc thầm và nhớ
1. Tìm các dấu ngoặc kép  trong đoạn văn.
2. Các dấu ngoặc kép trong đoạn văn được dùng để làm gì?
- GV tổ chức cho mỗi nhóm cử đại diện tham gia nêu kết quả trước lớp.











· GV nhận xét, tuyên dương.

* Làm việc cá nhân.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 3
3. Viết một đoạn văn ngắn kể về những bộ phim hoạt hình mà em đã xem, trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép.
- GV gợi ý cho HS viết đoạn văn:
+ Kể tên một số bộ phim hoạt hình em đã được xem.
+ Bộ phim nào em thích (ấn tượng) nhất? Ấn tượng như thế nào?
+ Nêu cảm nghĩ của em sau khi xem bộ phim đó.

- GV mời HS viết vào vở.
- GV mời một số HS đọc bài trước lớp
· GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS làm việc cá nhân, đọc yêu cầu và tên các bài đọc (đã cho), chuẩn bị câu trả lời (có thể viết ra vở ghi, giấy nháp hoặc vở bài tập, nếu có).

- HS làm việc theo cặp.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.
+ Chọn ra những ý kiến phù hợp để ghi lại.
[bookmark: _Hlk140920375][bookmark: _Hlk140920402]1. Các dấu ngoặc kép trong đoạn văn “Những mảnh ghép cảm xúc”; “Chú khủng long tốt bụng”.
2. Các dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu tên của các bộ phim.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



- HS nêu yêu cầu


- HS lắng nghe và trả lời theo suy nghĩ của mình.
- Phim hoạt hình: “Đô - rê - mon”, “Cóc kiện trời”,...
- Em thích nhất bộ phim “Cóc kiện trời”
- Bộ phim giải thích được tại sao nói con cóc là Cậu Ông trời, vì sao trời chuẩn bị mưa cóc lại nghiến răng...
- HS làm việc cá nhân viết vào vở
- Cá nhân đọc bài trước lớp
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của cảnh đẹp thiên nhiên, của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi học thuộc lòng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................




TIẾNG VIỆT
Tiết 60 : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 4
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính, những thông tin chính của bài đọc, bước đầu hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý, hướng dẫn). Bước đầu nêu được tình cảm, suy nghĩ về văn bản, biết giải thích vì sao mình yêu thích văn bản, ý nghĩa của văn bản đối với bản thân hoặc cộng đồng, nêu được cách ứng xử của bản thân khi gặp tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong văn bản.
- Nghe - viết đúng chính tả đoạn văn Nhà bác học Lê Quý Đôn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trình bày bài viết đúng chính tả, chữ viết đẹp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập , cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, nghe – viết đúng bài chính tả.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe cách đọc.


	2.2. Hoạt động 2: Luyện tập ( Làm việc chung cả lớp) 
- GV nêu yêu cầu nghe - viết.
- GV mời HS đọc thầm đoạn viết để tìm hiểu nội dung
Nhà bác học Lê Quý Đôn
        Lê Quý Đôn que ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông nổi tiếng thông minh từ nhỏ. Lê quý đôn đã để lại cho đời nhiều bộ sách quý. Ông là người Việt Nam đầu tiên biết đến lí thuyết Trái Đất tròn gồm bốn châu Á, Âu, Phi, Mỹ và là người sớm nhất lưu ý đến khoa học tự nhiên, khoa học vũ trụ. Ông là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.
                                 (Theo Văn Lang)
- GV đọc 1 lần đoạn văn sẽ viết chính tả cho HS nghe.
- G V hướng dẫn HS đọc thầm lại toàn đoạn để nắm được:
- Những danh từ riêng có trong đoạn để viết hoa cho đúng quy tắc.





- GV đọc tên bài, đọc từng câu/ đọc lại từng vế câu/ cụm từ cho HS viết vào vở.
- G V đọc lại đoạn văn cho HS soát lại bài viết. Sau đó, HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.
- GV hướng dẫn chữa một số bài trên lóp, nhận xét, động viên khen ngợi các em.
	


- Học sinh đọc đoạn viết
- Học sinh tìm và nêu nội dung đoạn viết: Giới thiệu về nhà bác học Lê Quý Đôn.
- HS tìm từ khó dễ viết sai
- HS luyện viết tiếng khó, chữ viết hoa.






 



- HS tìm và nêu, luyện viết các chữ hoa
Những chữ đầu mỗi câu cấn viết hoa
+ Viết những tiếng khó hoặc những tiếng dể viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
+ Cách trình bày một đoạn văn.
- HS nghe Viết bài vào vở

- Học sinh soát lỗi


- HS sửa lỗi

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi học thuộc lòng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



TIẾNG VIỆT
Tiết 61  : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 5
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Nghe và kể lại được câu chuyện Cậu bé trung thực. Hiểu được ý nghĩa của câu chuyện: nên sống trung thực, thẳng thắn và tôn trọng luật lệ chung.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết đóng góp ý kiến trong quá trình trao đổi.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, cố gắng luyện tập viết văn nêu ý kiến
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, biết chan hòa, thống nhất trong tập thể.
[bookmark: _Hlk140922784]- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
- Phẩm chất trung thực: Có ý thức tự giác trong học tập, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, kể được câu chuyện Cậu bé trung thực.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe cách đọc.


	2. Hoạt động 2: Kể chuyện ( Làm việc theo nhóm 4) 
- GV nêu yêu cầu bài 1
- GV kể cho HS nghe câu chuyện: “Cậu bé trung thực” lần 1
- GV mời HS đọc các câu hỏi theo gợi ý.

[image: ]
- GV kể cho HS nghe câu chuyện: “Cậu bé trung thực” lần 2 và trả lời các câu hỏi theo gợi ý.
- Mời HS báo cáo kết quả
- Dựa vào gợi ý hãy kể lại câu chuyện “Cậu bé trung thực”

- GV nhận xét, động viên khen ngợi các em.
- GV mời HS tiếp tục trao đổi nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.
- GV mời HS đọc các câu hỏi.
a. Cậu bé là người như thế nào?

b. Những chi tiết nào thể hiện tính cách tốt đẹp của cậu bé?



c. Việc làm của cậu bé đã ảnh hưởng tới nhà vua như thế nào? 

d. Qua câu chuyện em rút ra được điều gì?




- GV mời HS làm việc theo nhóm 4.

- GV nhận xét, biểu dương.
	

- Học sinh đọc yêu cầu
- Học sinh lắng nghe.

- HS đọc câu hỏi gợi ý.










- Học sinh lắng nghe và làm việc theo nhóm 4 trả lời các câu hỏi.
- HS một số nhóm báo cáo kết quả

- Học sinh kể chuyện trong nhóm 4.
- HS thi kể trước lớp 
- HS lắng nghe và nhận xét bạn kể



- HS đọc câu hỏi
a. Cậu bé là người trung thực, thẳng thắn.
b. Khi nhà vua khuyên cậu bé tới khu rừng cấm để nhặt củi, cậu dứt khoát từ chối vì cho đó là phạm luật. Cậu thẳng thắn nhận xét luật lệ đó không công bằng.
c. Nhà vua thừa nhận lệnh cấm của mình không công bằng và tuyên bố thay đổi luật lệ cho công bằng hơn.
d. Qua câu chuyện, em hiểu được rằng trong mọi tình huống, cần phải trung thực, tôn trọng luật lệ chung và thẳng thắn góp ý nếu luật lệ chưa hợp lí.
- HS làm việc theo nhóm 4 trả lời các câu hỏi.
- Lớp trưởng điều hành các nhóm báo cáo kết quả.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hát,… sau bài học để học sinh thi tìm những việc làm để học tập cậu bé trong câu chuyện..
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

-  HS tham gia thi kể.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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) Nha vua gap cdu bé & dau? Cau bé dang lam gi?
b) Vua khuyén c4u bé 1am gi? Cdu bé trd 01 thé nao?

) Kni nghe nha vua than thd cli Kho bi b phi, cau bé da n6i gi?
) Khi c4u bé dugc dua vao hoang cung, vua khen c4u bé thé nao?
&) Nha vua da thay d8i iénh c&m cda minh nhu thé nao?

2.7Tr00 d8i vé cdu chuyén
) Cu bé 18 ngusi nhu thé ndo?
b) Nhing chi fiét ndo thé hién finh cach 161 dep cia cdu bé?
) Vige lam ciia cgu bé da dinh hudng 161 nha vua nhu thé ndc?
d)Qua cBu chuyén, em ot ra duoc didu gi?
Cach trao dé: Thuc hién nhu a8 husng ddn & cdc bdi hoc s
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(Bai luyén 13p doc hidu)
bilam nuong

G1ang ngudl Théi vé lang ngudi X6, dén moa di lm nuong thi trén san,
duti ddt moi nha déu véing fanh. Calang déy di lm nuong: nong xo, nhidu
khi lén 1an ngon susi. Con ngua deo 4t cé b dac va ndng cy frén lung, <o khi
n6 con thé thém mdt chi bé ngdi vét véo bén canh mdt cdi ndi fo. My con ché
thi lon fon, loéng quéng, lac chay trutic, lic chay sau.

Trén nuong, mdi ngudi ot viéc. Ngudi Ién ddnh rdu ra cdy. Céc cy gia
nhdt 6, 6t 16 My ch bé di fim chd ven sudi dé béc bép thdi com. Chéng
mdy chdc, khéi bép da um lén. Céc ba me cdi lom khom fra ngd. Buoc me diu
Gm, c6 khi em bé vén ngu khi trén lung me. L ché nhung nhang chay, sia
om cd rung.

Nhong khi dilam nuong xa, chiéu khdng vé ki, moi ngudi ngd i frong léu.
Suong xubng mi mif, lonh bugt. Nhng bia com 16i, céc gia dinh qudy quén
6m 6p quanh déng lia Ién duong bing bing chy.

10 HOM
@ - 7hdi, Xé: 18n hai dan t0c thidu s6 song & ving ndi cao,
Nong cu: dung cy ndng nghiép.
~ Thé: (suc vat) chuydn ché hang hod trén lung (nghia trong bai)
~ Thédi com: néu com.
~ Tra: cho tiig hat gidng vao chd dat da cuc x6i dé hat moc mém, én cly.
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